
Doxycycline - Tờ Thông Tin 
 
 

Doxycycline là gì? 
Doxycycline thuộc nhóm thuốc tên là kháng sinh tetracycline. Nó được chấp thuận bởi Cục Quản 
lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) để điều trị và bảo vệ những người đã tiếp xúc với vi khuẩn 
bệnh dịch hạch. Doxycycline thường được kê toa như một viên thuốc uống 100 mg hoặc như 
một hỗn dịch uống cho trẻ em. 

Làm thế nào để dùng doxycycline? 
Người lớn: Uống 1 viên mỗi 12 tiêńg theo chỉ dẫn. Mỗi người nên uống tất cả các viên thuốc 
trong chai của họ. 
Trẻ em: Liều của trẻ tùy thuộc vào trọng lượng cơ thể. Cung cấp thuốc cho con bạn theo hướng 
dẫn trên tài liệu bổ sung dùng thuốc. 

Dùng doxycycline với thức ăn và ít nhất là một ly nước đầy. Tránh dùng thuốc kháng acid (như 
Tums hoặc Maalox), cholestyramine (Questran), colestipol (Colestid), các sản phẩm từ sữa (như 
sữa hoặc sữa chua) hoặc các vitamin 3 giờ trước hoặc sau khi dùng doxycycline. 

 
Doxycycline liều lượng trong một cuộc tấn công bệnh dịch hạch: 
Một quá trình 7 ngày sẽ được cung cấp cho tất cả các cá nhân có thể đã tiếp xúc với bệnh dịch 
hạch. 

Phải làm gì nếu bạn bỏ lỡ một liều? 
Nếu bạn bỏ lỡ một liều, bắt đầu dùng một viên mỗi 12 giờ. Đừng dùng 2 viên thuốc để bù cho 
liều đã quên. Uống hết tất cả các thuốc của bạn, ngay cả khi bạn cảm thấy ổn, trừ khi bác sĩ bảo 
bạn ngừng. Nếu bạn ngừng dùng thuốc quá sớm, bạn có thể bị bệnh. 

Tác dụng phụ của doxycycline? 
Tác dụng phụ thường gặp của doxycycline bao gồm đau bụng, nôn mửa hoặc tiêu chảy. Nếu bạn 
có vấn đề với bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy nói với bác sĩ của bạn. Tác dụng phụ ít 
phổ biến hơn bao gồm nước tiểu sậm màu, vàng da hoặc mắt, đau họng, sốt, chảy máu bất 
thường hoặc bầm tím, mệt mỏi, các mảng trắng trong miệng. Nếu có bất kỳ triệu chứng nào trong 
số này xảy ra, hãy gọi ngay cho bác sĩ của bạn. Phản ứng dị ứng nặng là rất hiếm. Các dấu 
hiệu của một phản ứng dị ứng bao gồm phát ban, ngứa, sưng lưỡi, bàn tay hoặc bàn chân, sốt 
hoặc khó thở. Nếu bất kỳ triệu chứng nào trong số này xảy ra, hãy gọi ngay cho bác sĩ của bạn. 

Ghi chú đặc biệt cho trẻ em: Thuốc này có thể gây nhuộm răng ở trẻ em dưới 8 tuổi. Điều này 
có nghĩa là răng của các em có thể trở thành màu xám và màu sắc này không biến mất. Trong 
thực tế, thuốc này cũng có thể gây ra sự chậm phát triển của xương khi sinh non nhưng tác dụng 
phụ này biến mất sau khi thuốc kết thúc. 

Lưu ý đặc biệt cho phụ nữ mang thai: Có rất ít dữ liệu về tác dụng phụ của việc sử dụng thuốc 
này trong thai kỳ. Nếu một người mẹ của thai nhi uống doxycycline, việc nhuộm răng em bé hoặc 
phát triển xương kém có thể xảy ra. Có một cơ hội mỏng tổn thương gan nặng ở một số phụ nữ 
mang thai. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sự đề phòng: 
- Hãy chắc chắn cho bác sĩ biết nếu bạn bị dị ứng với bất kỳ loại thuốc nào 
- Nó là rất quan trọng để nói với bác sĩ của bạn về TẤT CẢ các loại thuốc bạn đang dùng 

ngay cả thuốc đã được mua tại các cửa hàng như vitamin và thuốc kháng acid. 
- Doxycycline có thể làm cho da rất nhạy cảm với ánh nắng mặt trời làm tăng nguy cơ bị 

cháy nắng nặng. Tránh ánh nắng càng nhiều càng tốt. Khi ra ngoài, mặc áo dài tay và đội mũ 
và luôn thoa kem chống nắng (30 SPF). 

- Thuốc tránh thai có thể không hoạt động tốt khi dùng thuốc này. Hãy chắc chắn sử dụng 
bao cao su hoặc một hình thức kiểm soát sinh đẻ khác cho đến khi bạn kết thúc với toàn bộ 
quá trình điều trị. Nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú, hãy nói với bác sĩ của bạn. 

- Ở phụ nữ, doxycycline có thể gây ngứa âm đạo và tiết dịch được gọi là nhiễm nấm men. 
Cho bác sĩ của bạn biết nếu điều này xảy ra.  

- Cho bác sĩ biết nếu bạn có vấn đề với gan hoặc thận, hoặc nếu bạn bị ợ nóng thường xuyên. 
 

Để biết thêm thông tin, liên hệ với Oklahoma City-County Health Department 
tại (405) 425-4437 
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